
Từ 6 đến 10 tháng tuổi

H Quay đầu hướng về tiếng động mà nó ưa thích

H Nói bập bẹ (“má-má”, “ba-ba”, “da-da”)

H Bắt đầu bắt chước tiếng nói

H Hiểu được những từ thông thường như “nô”, “bai-bai”

Từ 10 đến 15 tháng tuổi

H Chỉ vào hoặc nhìn vào những đồ vật hoặc
người thân thuộc khi quý vị yêu cầu

H Bắt chước những từ hoặc tiếng động đơn
giản

H Bật lên hoặc phát ra tiếng kêu khi có tiếng
nhạc

H Thích thú với những trò chơi như cút bắt, đi trốn đi tìm

Từ 15 đến 18 tháng tuổi 

H Làm theo những yêu cầu  đơn giản như “đưa trái banh 
cho mẹ”

H Trả lời khi được gọi tên từ phòng bên cạnh

H Đáp ứng khi nghe tiếng hát hoặc tiếng nhạc

H Hiểu được những câu hỏi đơn giản “có-không”

H Sử dụng được chừng 10 đến 20 từ

H Đến 18 tháng tuổi, có thể sử dụng được nhiều từ hơn

Từ 18 đến 24 tháng tuổi

H Sử dụng được hơn 20 từ

H Kết hợp được 2 từ như “ ăn bánh”, “uống nữa”

H Thích nghe những chuyện và bài hát đơn giản

Từ 24 đến 36 tháng tuổi

H Sử dụng được 30 từ trở lên

H Sử dụng được những câu ngắn gồm 
2-3 từ

H Có thể biểu đạt phần lớn các nhu cầu
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Đã sẵn có hai chương trình toàn Tiểu bang miễn phí cho
quý vị  và em bé của quý vị. Cả hai chương trình đều
dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em đến 3 tuổi:

1.  Giúp Tôi Lớn lên (Help Me Grow) (HMG) 
1-800-755-GROW

2.  Chương trình Địa phương Khám Thính giác cho 
Trẻ sơ sinh (Regional Infant Hearing Program 
(RIHP))

Chương trình RIHP có thể cung cấp cho quý
vị những dịch vụ tại gia giúp quý vị biểu đạt
với em bé của mình. Có nhiều cách em bé
có thể biểu đạt với quý vị. Một vài cách bao
gồm ra dấu tay, máy trợ thính, cấy trồng ốc
tai hoặc kết hợp các chọn lựa đó và nhiều
chọn lựa khác. Hãy tiếp tục chơi đùa, nói chuyện và ca hát
với em bé của quý vị.

Xin liên lạc với ODH nếu có điều gì muốn hỏi và xin vào xem
trang web của chúng tôi  (liệt kê dưới đây). Chúng tôi có thể
giúp quý vị tìm kiếm dịch vụ trong khu vực của mình.

Thông tin cho cha mẹ 

Một sự khởi đầu lành mạnh …

Phát hiện Sớm Là
Quan trọng

Khám Phát hiện
Thính giác Tổng thể
cho Trẻ Sơ Sinh

Sở Y tế Ohio

Luật Tiểu bang
buộc TẤT CẢ trẻ

sơ sinh phải được
khám phát hiện

thính giác trước khi về
nhà. Khám phát hiện
thính giác an toàn và
dễ thực hiện.

Mỗi đứa trẻ phát triển theo tiến đô riêng của chúng  Điều rất
quan trọng là quý vị cần theo dõi khả năng nói và ngôn ngữ

của con em mình và yêu cầu giúp đỡ nếu có quan ngại.
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Mất khả năng nghe hoặc bị điếc có thể khiến khả năng 
nói, ngôn ngữ hoặc biểu đạt của em bé bị chậm trễ.

Luôn luôn theo dõi những
mốc tiếng nói và ngôn ngữ.

Các mốc về Khả năng
nói và Ngôn ngữ
H Phần lớn các em bé đã thông qua khám phát hiện thính

giác lúc mới sinh có thể học ngôn ngữ và nói.

H Một số bé đã thông qua khám phát hiện thính giác ở bệnh
viện về sau bị mất khả năng nghe trong đời.

H Điều quan trọng là quý vị phải theo dõi khả năng nghe, 
nói và phát triển ngôn ngữ của em bé.

H Điều quan trọng là quý vị phải đưa em bé đến một
chuyên gia thính giác để được trắc nghiệm nếu quý vị có
quan ngại về khả năng nghe của em bé.

Hãy dùng biểu đồ các mốc để giúp quý vị kiểm tra khả năng
nghe, nói và phát triển ngôn ngữ của em bé.

Từ lúc mới sinh đến 3 tháng tuổi

H Giật nảy mình khi nghe 
tiếng động lớn

H Bình tĩnh lại khi nghe tiếng 
nói thân thuộc

Từ 3 đến 6 tháng tuổi

H Quay đầu để tìm tiếng động

H Dùng mắt để tìm tiếng động

H Có thể la thét, khóc thút thít hoặc rên rỉ

H Bắt chước chính tiếng nói của mình

H Thích tiếng động lạch cạch và những đồ chơi phát ra 
tiếng động

Khám Phát hiện Thính giác Trẻ Sơ sinh 

Khám Phát hiện Thính giác  là cách đơn giản để biết xem em bé có nghe được không, hoặc xem có cần xét nghiệm thêm không.
Em bé dùng thính giác để phát triển kỹ năng nói và ngôn ngữ là những yếu tố rất quan trọng để diễn đạt.

Học bắt đầu từ khi mới sinh ra

H Hãy VUI với em bé của mình khi em lớn lên. Hãy nói
chuyện, ca hát và vui đùa với em bé của mình.

Xin xem tiếp trang sau

Sau buổi Trắc nghiệm Theo dõi
Bé sơ sinh của tôi bị Mất Khả 
năng Nghe, Kế tiếp làm sao?

(Mục tiêu trong 6 tháng hoặc sớm hơn)

1. Bác sĩ hoặc chuyên gia thính giác sẽ nói chuyện với 
quý vị về tình trạng mất khả năng nghe của em bé.

2. Chương trình Thính giác Em bé Địa phương trong khu 
vực của quý vị  sẽ liên lạc với quý vị.

3. RIHP có những cố vấn cha mẹ có kinh nghiệm để trả lời các câu
hỏi của quý vị, cho quý vị thông tin về mất thính giác, các chọn lựa

biểu đạt, cung cấp sự yểm trợ và tài nguyên cho gia đình.

4. Chương trình Help Me Grow-Birth to Three (Can thiệp 
sớm) sẽ cung cấp cho gia đình quý vị một phối trí 

viên dịch vụ.

5. Tiếp tục đến chuyên gia thính giác khám.

6. Gọi ODH tại 614-644-8389, để có thêm thông 
tin, hoặc vào xem trang web của chúng tôi tại

http://www.ohiohelpmegrow.org

Khả Năng Nghe Có Thể Trắc
Nghiệm ở Bất Cứ Tuổi Nào!

Khám phát hiện thính giác tiến hành như thế
nào?

H Em bé của quý vị có thể ngủ trong khi khám.
H Khám tại phòng cho em bé bú hoặc trong một phòng yên tĩnh.
H Khám nhanh (trong vòng 15 phút hoặc nhanh hơn).

Em bé của quý vị có thể được khám một hoặc cả 2 loại xét 
nghiệm sau đây:

ABR: (Auditory Brainstem Response) 
Ba miếng dán trên mặt, vai và cổ em bé. Mũ nghe nhỏ được úp
vào hai tai bé để bé nghe những âm thanh nho nhỏ.

OAE: (Otoacoustic Emissions) 
Những que móp hoặc cao su mềm được đặt trong tai bé để bé
nghe những âm thanh nho nhỏ.

Kết quả Khám phát hiện thính giác:

Kết quả Thông qua Có nghĩa là:
‹ Em bé qua được cuộc khám phát hiện thính giác

hôm nay
H Luôn luôn  theo dõi các mốc tiếng nói và ngôn ngữ.

Kết quả Thông qua với Yếu tố Rủi ro Có nghĩa là:
‹ Em bé qua được cuộc khám phát hiện thính giác hôm

nay.
H Em bé có một hoặc hơn một yếu tố rủi ro, xin nói chuyện

với bác sĩ của em bé.
H Có thể cần xét nghiệm thêm; đôi khi mất khả năng nghe có

thể xảy ra về sau trong đời.

Kết quả Không-Thông qua Có nghĩa là: Xin xem Đoạn nói
về Theo dõi xét nghiệm
‹ Em bé không qua được cuộc khám phát hiện thính

giác hôm nay. Em bé cần được xét nghiệm thêm.
H Em bé của quý vị cần được một chuyên gia thính giác

khám thêm.
H Dịch trong tai hoặc nhiều lý do khác cũng có thể gây ra kết

quả này.
H Điều này không có nghĩa là em bé của quý vị mất khả năng

nghe, mà chỉ là  em bé cần được trắc nghiệm chi tiết hơn.
H Hãy thu xếp một cuộc trắc nghiệm theo dõi trong vòng vài

tuần lễ sau khi từ bảo sanh viện về nhà.
H Bệnh viện sẽ trao cho quý vị danh sách những chuyên gia

về thính giác có thể trắc nghiệm thêm cho em bé.
H Đừng hoảng hốt hoặc sợ hải vì kết quả này.

Nếu em bé của quý vị cần Trắc nghiệm
Theo dõi:
(do kết quả không được thông qua hoặc có yếu tố
rủi ro)

Những bước kế tiếp:
(Mục tiêu: trắc nghiệm phải hoàn tất từ 3 đến 6 tháng hoặc
sớm hơn)

1. Hãy nói chuyện với bác sĩ của em bé về kết quả khám
phát hiện thính giác trong  kỳ khám thường lệ sắp đến.

2. Hãy thu xếp trắc nghiệm theo dõi với một chuyên gia thính
giác trong vòng  hai đến ba tuần sau ngày sanh em bé.
Hãy sử dụng danh sách do bệnh viện trao để tìm chuyên
gia thính giác.

3. Chương trình Thính giác Trẻ em Địa phương có thể giúp
quý vị tìm một chuyên gia thính giác hoặc trả lời các câu
hỏi về trắc nghiệm theo dõi.
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